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	Tên phương tiện, thiết bị
	Loại nhãn năng lượng áp dụng 
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	Đèn huỳnh quang compact
	Nhãn xác nhận 

	2
	Đèn huỳnh quang ống thẳng
	Nhãn xác nhận 

	3
	Chấn lưu dùng cho đèn huỳnh quang
	 

	a 
	Chấn lưu điện từ
	Nhãn so sánh cấp 5 sao

	b
	Chấn lưu điện tử
	Nhãn xác nhận 

	4
	Quạt điện
	Nhãn so sánh cấp 5 sao

	5
	Máy điều hòa nhiệt độ 
	Nhãn so sánh cấp 5 sao

	6
	Tủ lạnh
	Nhãn so sánh cấp 5 sao

	7
	Máy biến áp phân phối
	Nhãn xác nhận 

	8
	Thiết bị chiếu sáng công cộng 
	Nhãn xác nhận 

	9
	Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời
	Nhãn xác nhận 

	10
	Máy thu hình
	Nhãn so sánh cấp 5 sao

	11
	Màn hình máy tính
	Nhãn xác nhận 

	12
	Máy in
	Nhãn xác nhận 

	13
	Máy photo copy
	Nhãn xác nhận 


 

 

